
 
 

Phụ lục I 
DANH MỤC THỦ TỤC HÀNH CHÍNH SỬA ĐỔI, BỔ SUNG LĨNH VỰC VIỆC LÀM 

 THUỘC PHẠM VI CHỨC NĂNG QUẢN LÝ CỦA SỞ LAO ĐỘNG - THƯƠNG BINH VÀ XÃ HỘI 

(Kèm theo Quyết định số  915  /QĐ-UBND ngày   19  /4/2024 của Chủ tịch UBND tỉnh) 

 

 

A. DANH MỤC THỦ TỤC HÀNH CHÍNH CẤP TỈNH 

I. Thủ tục hành chính sửa đổi, bổ sung (10 TTHC) 

TT 
Mã số 

TTHC 
Tên TTHC 

Thời hạn 

giải quyết 

Địa điểm  

thực hiện 

Cách thức 

thực hiện 

Phí, lệ 

phí 

(nếu 

có) 

Căn cứ  

pháp lý 
Mức 

độ 

DVC 

Thực 

hiện 

qua 

BCCI 

1 2.000888 
Tham gia bảo hiểm 

thất nghiệp 

03 ngày làm 

việc (theo 

Quyết định số 

595/QĐ-

BHXH ngày 

14/4/2017 

của Bảo hiểm 

xã hội Việt 

Nam) 

- Tiếp nhận và trả 

kết quả tại Bảo hiểm 

xã hội Bình Thuận. 

- Cơ quan giải 

quyết: Bảo hiểm xã 

hội Bình Thuận. 

Chưa 

triển 

khai 

Không Không 

- Luật Việc làm ngày 

16/11/2013; 

- Nghị định số 28/2015/NĐ-CP 

ngày 12/3/2015 của Chính phủ; 

- Nghị định số 61/2020/NĐ-CP 

ngày 29/5/2020 của Chính phủ; 

- Thông tư số 28/2015/TT-

BLĐTBXH ngày 31/7/2015 

của Bộ trưởng Bộ Lao động - 



2 
 

2 1.001978 
Giải quyết hưởng trợ 

cấp thất nghiệp 

20 ngày  

làm việc 

- Tiếp nhận và trả 

kết quả Trung tâm 

Dịch vụ việc làm 

Bình Thuận hoặc 

trực tuyến tại Cổng 

DVC quốc gia. 

- Cơ quan giải 

quyết: Trung tâm 

Dịch vụ việc làm 

Bình Thuận; Sở Lao 

động - Thương binh 

và Xã hội.  

Toàn 

trình 
Không Không 

Thương binh và Xã hội; 

- Thông tư số 15/2023/TT-

BLĐTBXH ngày 29/12/2023 

của Bộ trưởng Bộ Lao động - 

Thương binh và Xã hội. 

3 1.001973 
Tạm dừng hưởng trợ 

cấp thất nghiệp 

02 ngày  

làm việc 

- Tiếp nhận và trả 

kết quả Trung tâm 

Dịch vụ việc làm 

Bình Thuận. 

- Cơ quan giải 

quyết: Trung tâm 

Dịch vụ việc làm 

Bình Thuận; Sở Lao 

động - Thương binh 

và Xã hội. 

Chưa 

triển 

khai 

Không Không 

4 1.001973 
Tiếp tục hưởng trợ 

cấp thất nghiệp 

Không quy 

định 

- Tiếp nhận và trả 

kết quả Trung tâm 

Dịch vụ việc làm 

Bình Thuận. 

- Cơ quan giải 

quyết: Trung tâm 

Dịch vụ việc làm 

Bình Thuận; Sở Lao 

động - Thương binh 

và Xã hội. 

Chưa 

triển 

khai 

Không Không 



3 
 

5 2.001953 
Chấm dứt hưởng trợ 

cấp thất nghiệp 

Không quy 

định 

- Tiếp nhận và trả 

kết quả Trung tâm 

Dịch vụ việc làm 

Bình Thuận. 

- Cơ quan giải 

quyết: Trung tâm 

Dịch vụ việc làm 

Bình Thuận; Sở Lao 

động - Thương binh 

và Xã hội. 

Chưa 

triển 

khai 

Có Không 

6 2.000178 

Chuyển nơi hưởng 

trợ cấp thất nghiệp 

(chuyển đi) 

03 ngày làm 

việc 

- Tiếp nhận và trả 

kết quả Trung tâm 

Dịch vụ việc làm 

Bình Thuận. 

- Cơ quan giải 

quyết: Trung tâm 

Dịch vụ việc làm 

Bình Thuận. 

Chưa 

triển 

khai 

Không Không 

7 1.000401 

Chuyển nơi hưởng 

trợ cấp thất nghiệp 

(chuyển đến) 

03 ngày  

làm việc 

- Tiếp nhận và trả 

kết quả Trung tâm 

Dịch vụ việc làm 

Bình Thuận. 

- Cơ quan giải 

quyết: Trung tâm 

Dịch vụ việc làm 

Bình Thuận. 

Chưa 

triển 

khai 

Không Không 



4 
 

8 2.000839 
Giải quyết hỗ trợ 

học nghề 

20 ngày  

làm việc 

- Tiếp nhận và trả 

kết quả Trung tâm 

Dịch vụ việc làm 

Bình Thuận. 

- Cơ quan giải 

quyết: Trung tâm 

Dịch vụ việc làm 

Bình Thuận; Sở Lao 

động - Thương binh 

và Xã hội. 

Chưa 

triển 

khai 

Không Không 

9 2.000148 
Hỗ trợ tư vấn giới 

thiệu việc làm 

Không quy 

định 

- Tiếp nhận và trả 

kết quả tại Trung 

tâm Dịch vụ việc 

làm Bình Thuận 

- Cơ quan giải 

quyết: Trung tâm 

Dịch vụ việc làm 

Bình Thuận. 

Chưa 

triển 

khai 

Không Không 

10 1.000362 

Thông báo về việc 

tìm kiếm việc làm 

hằng tháng 

Không quy 

định 

- Tiếp nhận và trả 

kết quả tại Trung 

tâm Dịch vụ việc 

làm Bình Thuận 

- Cơ quan giải 

quyết: Trung tâm 

Dịch vụ việc làm 

Bình Thuận. 

Chưa 

triển 

khai 

Không Không 
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